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STT 

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

 

THANG 

ĐIỂM 

TỐI ĐA 

 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

ĐIỂM 

THỰC TẾ 

ĐẠT ĐƯỢC 

(do cấp có 

thẩm quyền 

đánh giá) 

 

 

GHI CHÚ 

 

 

I 

Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức 

(Trường hợp đã trừ hết số điểm của tiêu chí nhưng 

tiếp tục vi phạm thì trừ bổ sung vào tổng số điểm đạt 

được trước khi phân loại) 

 

 

20 

 

 

19 

  

1 Chấp hành nghiêm về thời gian làm việc 5 5 
  

 

2 
Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính. 

Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao 

 

6 

 

6 

  

 

3 
Thực hiện tốt về giao tiếp và ứng xử đối với nhân dân; 

đối với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp 

 

5 

 

4 

  

 

4 

Thực hiện các nội dung khác trong Quy tắc ứng xử 

của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố và các quy tắc 

khác của ngành, lĩnh vực 

 

4 

 

4 

  

II 

Năng lực và kỹ năng 

(CBCCVC lựa chọn 01 trong 02 phần A hoặc B 

theo chức trách, nhiệm vụ) 

20 15 
  

A 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý 
20 15 

  

 

5 
Có năng lực tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, 

xây dựng đơn vị/bộ phận đoàn kết, thống nhất 

 

1 

 

1 

  



 

 

6 

 

Chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị/bộ phận đảm bảo kịp thời, không bỏ sót 

nhiệm vụ 

 

 

2 

 

 

2 

  

7 
Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo về tình hình, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 
2 2 

  

 

8 
Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tổ chức 

có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ 

 

2 

 

2 

  

9 
Có nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng 

và hiệu quả 
5 3 

  

10 
Sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao 

hiệu quả công việc 
5 3 

  

 

 

 

 

11 

 

Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao về triển 

khai, thực hiện các chủ trương, quy địnhh, chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền ở Trung ương, Thành phố và của 

cơ quan, đơn vị về đột phá phát triển khoa học và 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia và các định hướng chiến lược, đột phá khác trong 

xây dựng và phát triển đất nước mà cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

  

 

III 

 

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
 

60 60 

  

 

11 

Tỷ lệ số lượng công việc, sản phẩm hoàn thành (chỉ 

điền vào 01 dòng duy nhất trong số các dòng bên 

dưới) 

 

15 

 

15 

  

 
Hoàn thành 100% số lượng công việc, sản phẩm 15  

  

 Hoàn thành từ 95% đến dưới 100% số lượng công 

việc, sản phẩm 
10 

   

 Hoàn thành từ 90% đến dưới 95% số lượng công việc, 

sản phẩm 
5 

   

 
Hoàn thành dưới 90% số lượng công việc, sản phẩm 0 

   

 

12 
Tỷ lệ công việc, sản phẩm bảo đảm tiến độ (chỉ điền 

vào 01 dòng duy nhất trong số các dòng bên dưới) 

 

15 

 

15 

  

 Có 100% công việc, sản phẩm bảo đảm đúng tiến độ 

được giao 
15  

  

 Có từ 95% đến dưới 100% công việc, sản phẩm bảo 

đảm đúng tiến độ được giao 
10 

10   



 Có từ 90% đến dưới 95% công việc, sản phẩm bảo 

đảm đúng tiến độ được giao 
5 

   

 Có dưới 90% công việc, sản phẩm bảo đảm đúng tiến 

độ được giao 
0 

   

 

13 

Tỷ lệ công việc, sản phẩm bảo đảm chất lượng (chỉ 

điền vào 01 dòng duy nhất trong số các dòng bên 

dưới) 

 

30 

 

30 

  

 Có từ 95% đến 100% công việc, sản phẩm bảo đảm 

chất lượng được cấp có thẩm quyền xác nhận, phê 

duyệt 

 

30 

 

30 

  

 Có từ 90% đến dưới 95% công việc, sản phẩm bảo 

đảm chất lượng được cấp có thẩm quyền xác nhận, 

phê duyệt 

 

25 

   

 Có từ 80% đến dưới 90% công việc, sản phẩm bảo 

đảm chất lượng được cấp có thẩm quyền xác nhận, 

phê duyệt 

 

20 

   

 Có từ 75% đến dưới 80% công việc, sản phẩm bảo 

đảm chất lượng được cấp có thẩm quyền xác nhận, 

phê duyệt 

 

15 

   

 Có từ 70% đến dưới 75% công việc, sản phẩm bảo 

đảm chất lượng được cấp có thẩm quyền xác nhận, 

phê duyệt 

 

10 

   

 
Có dưới 70% công việc, sản phẩm bảo đảm chất 

lượng được cấp có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt 

 

0 

   

 
Tổng số điểm đạt được (I+II+III) 100 94 

  

 
Số điểm bị trừ bổ sung (nếu có) 

    

 
TỔNG SỐ ĐIỂM CHÍNH THỨC (*) 

(= Tổng số điểm đạt được - Số điểm bị trừ bổ sung) 

    

 

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI: 

 

 

Phân loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ 

 

 

Khung 

điểm 

Tổng số điểm 

chính thức (*) 

Kết quả phân loại 

(đánh dấu X) 

 

Cá nhân 

tự chấm 

Người có 

thẩm 

quyền 

chấm 

 

Cá nhân tự 

xếp loại 

Người có 

thẩm quyền 

xếp loại 

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Từ 90 đến 

100 

 

94 

 Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Từ 75 đến 

dưới 90 
 

 

 

 



 

Hoàn thành nhiệm vụ 
Từ 50 đến 

dưới 75 

    

Không hoàn thành nhiệm vụ 
Dưới 50 

điểm 

    

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 07 năm 2026 

NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Thúy 

 

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ......... tháng …. năm 2026 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ 

(ký tên và ghi rõ họ tên) 
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